[bookmark: v_4_0][bookmark: _Hlk36601720]BÀI KIỂM TRA MÔN : KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
LỚP 21T4-KTD1- THỜI GIAN : 30 PHÚT

Đề 1													Họ và tên:

Câu 1. Theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn chung nhận biết tài sản cố định thuộc nguồn ngân sách nhà nước bao gồm:
A. Thời gian sử dụng ≥ 1 năm và nguyên giá ≥ 5.000.000 đồng.
B. Thời gian sử dụng ≥ 1 năm và nguyên giá ≥ 10.000.000 đồng.
C. Thời gian sử dụng < 1 năm và 5.000.0000≤  nguyên giá ≤ 10.000.000 đồng.
D. Thời gian sử dụng ≥ 1 năm và nguyên giá ≥ 30.000.000 đồng.
Câu 2.Mua một TSCĐ phục vụ cho hoạt động SXKD có nguyên giá 20.000.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán. Kế toán ghi như sau:
A. Nợ TK211: 22.000.000/Có TK 331:22.000.000
B. Nợ TK211:20.000.000;Nợ TK133:2.000.000/Có TK331:22.000.000
C. Nợ TK211:22.000.000/CóTK331:22.000.000.
	Đồng thời:NợTK337:22.000.000/ Có TK 366: 22.000.000
D. Nợ TK211:20.000.000;Nợ TK133:2.000.000/Có TK111:22.000.000;
	Đồng thời: Có TK 008: 22.000.000
Câu 3. Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kế toán hạch toán

	5
A. Nợ TK 611/ Có TK 214
B. Nợ TK 614/ Có TK 214
C. Nợ TK 612/ Có TK 214
D. Nợ TK 642/ Có TK 214

Câu 4.Việc tính hao mòn tài sản cố định được thực hiện khi nào?
A. Định kỳ hàng tháng								     	  B. Định kỳ hàng quý
C. Định kỳ hàng nửa năm									  D. Định kỳ hàng năm

Câu 5. Rút dự toán chi hoạt động nhập quỹ tiền mặt 30.000.000đ
A. Nợ Tk111: 30.000.000/Có TK337:30.000.000. 
Đồng thời: Có TK008: 30.000.000
B. Nợ Tk111: 30.000.000/Có TK337:30.000.000
C. Nợ Tk611: 30.000.000/Có TK337:30.000.000.
 Đồng thời: Có TK008: 30.000.000
D. Nợ Tk611: 30.000.000/Có TK337:30.000.000

Câu 6a. Ngày 07/05/N: Nhập kho nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sự nghiệp, số lượng 1.000kg, đơn giá 55.000đ, thuế suất thuế GTGGT 10% chưa trả tiền người bán A.
A. Nợ TK152:  55.000.000 , Nợ TK133: 5.500.000/Có TK331A: 60.500.000
B. Nợ TK152:  50.000.000 , Nợ TK133: 5.000.000/Có TK331A: 55.000.000
C. Nợ TK152:  60.500.000/Có TK331A: 60.500.000
D. Nợ TK152:  55.000.000/Có TK331A: 55.000.000

Câu 6b: Ngày 10/05/N: Xuất kho nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sự nghiệp, số lượng 700kg, biết tồn đầu kỳ là 300kg, đơn giá là 60.000đ/kg.Biết hàng tồn kho theo PP FIFO.
A. Nợ TK611: 42.200.000/Có TK152: 42.200.000
B. Nợ TK611: 40.000.000/Có TK152: 40.000.000
C. Nợ TK611: 42.350.000/Có TK152: 42.350.000
D. Nợ TK611: 38.500.000/Có TK152: 38.500.000
Câu 7: Đơn vị sự nghiệp(ĐVSN) nào có phát sinh sản phẩm nhập kho:
A. ĐVSN có hoạt động thương mại
B. ĐVSN có hoạt động SXKD 
C. ĐVSN có hoạt động nghiên cứu thí nghiệm
D. ĐVSN có hoạt động SXKD và hoạt động nghiên cứu thí nghiệm	
Câu 8.Đơn vị mua 1 TSCĐ dùng cho hoạt động HCSN có giá thanh toán là 55.000.000 trong đó thuế GTGT 10%. Chi phí trước khi sử dụng là 4.000.000. Vậy nguyên giá TSCĐ này là:

A. 50.000.000đ
B. 55.000.000đ
C. 59.000.000đ
D. 54.000.000đ

Câu 9. Nhập kho sản phẩm do bộ phận sản xuất kinh doanh tạo ra, kế toán ghi:
1. 
1. Nợ TK 156/Có TK 154
1. Nợ TK 157/Có TK 154 
1. Nợ TK 154/Có TK 155 
1. Nợ TK 155/Có TK 154 

Câu 10. Giá trị nguyên vật liệu thiếu phát hiện khi kiểm tra, chưa xác định nguyên nhân, chờ xử lý, phải theo dõi như là:
A. 
B. Khoản chi phí khác
C. Khoản thu nhập khác
D. Khoản phải thu khác
E. Khoản phải trả khác

Câu 11. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng ngay cho kinh doanh, kế toán ghi:
A. 
B. Nợ TK 611/ có TK 111
C. Nợ TK 154/ có TK 111
D. Nợ TK 152/ có TK 111
E. Nợ TK 642/ có TK 111


Câu 12. Nguyên vật liệu(NVL) xuất dùng nhưng không hết nhập lại kho phản ánh  theo giá trị:
A. 
B. Giá xuất kho 
C. giá gốc 
D. giá tạm tính
E. giá hợp lý


Câu 13. Giá trị nguyên vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê,chưa xác định nguyên nhân, chờ xử lý, phải theo dõi như là:
A. 
B. Khoản thu nhập khác
C. Khoản thu nhập trước
D. Khoản phải trả khác 
E. Khoản tạm thu khác


Câu 14. Mua một TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động sự nghiệp từ nguồn NSNN cấp nhưng phải trải qua quá trình lắp đặt, chạy thử. Giá mua 80.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí lắp đặt chạy thử 2.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chưa thanh toán. Lắp đặt chạy thử hoàn thành bàn giao đưa TSCĐ vào sử dụng. Kế toán ghi:
A. Nợ TK211: 82.000.000/Có TK241: 82.000.000
B. Nợ TK211: 82.000.000/Có TK241: 82.000.000.
	 Đồng thời, Có TK 008: 82.000.000
C. Nợ TK211: 90.200.000; Có TK 241:  90.200.000
Đồng thời, Nợ TK3371: 90.200.000/Có TK 36611:  90.200.000
D. Nợ TK 211: 90.200.000/Có TK 241:  90.200.000

Câu 15.Nhận dự toán được giao là 520.000.000 đồng

A.Nợ TK008: 520.000.000
B.Có TK008: 520.000.000
C.Nợ TK012: 520.000.000
D.Có TK012: 520.000.000
Câu 16. Rút tạm ứng dự toán chi hoạt động về quỹ tiền mặt của đơn vị, số tiền 50.000.000đ.
A.Nợ TK111: 50.000.000/Có TK337: 50.000.000
B.Nợ TK112: 50.000.000/Có TK337: 50.000.000
C.Nợ TK111: 50.000.000/Có TK337: 50.000.000. Đồng thời : Có TK008: 50.000.000
D.Nợ TK112: 50.000.000/Có TK337: 50.000.000. Đồng thời : Có TK012: 50.000.000

Câu 17.Chi tiền mặt mua NVL sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐ SXKD), trị giá 10.000.000đ, thuế GTGT 10%.
A. Nợ TK152: 11.000.000/Có TK111: 11.000.000
B. Nợ TK152: 11.000.000/Có TK366: 11.000.000. 
	Đồng thời, Có TK 008: 11.000.000
C. NợTK152:11.000.000/CóTK111:11.000.000.
	Đồng thời, NợTK337: 11.000.000/Có TK 366:  11.000.000
D. Nợ TK152: 10.00.000; Nợ TK133: 1.000.000/Có TK111: 11.000.000
Câu 18.Rút dự toán mua NVL giá mua trên hóa đơn là 50.000.000đ, thuế GTGT 10% . NVL mua dùng cho HĐ HCSN.
A. Nợ TK152: 55.000.000/Có TK111: 55.000.000
B. Nợ TK152: 55.000.000/Có TK366: 55.000.000.
	Đồng thời, Có TK 008: 55.000.000
C. Nợ TK152:55.000.000/Có TK111: 55.000.000.
	Đồng thời, NợTK337:55.000.000/CóTK 366: 55.000.000
D. Nợ TK152:50.00.000;Nợ TK133:5.0000.000/Có TK111: 55.000.000.
	Đồng thời, Có TK 008: 55.000.000
Câu 19.Mua NVL dùng cho HĐ SXKD, trị giá 30.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản.
A. Nợ TK152: 30.000.000/Có TK112: 30.000.000
B. Nợ TK152:30.000.000; NợTK133:3.000.000/Có TK366:33.000.000.
	Đồng thời, Có TK 012: 33.000.000
C. Nợ TK152: 33.000.000/Có TK336: 33.000.000
D. Nợ TK152: 30.00.000; Nợ TK133: 3.000.000/Có TK112: 11.000.000
Câu 20.Xuất nguyên vật liệu sử dụng cho chi  hoạt động sự nghiệp, trị giá 120.000.000đ.
A. NợTK611:120.000.000/CóTK152:120.000.000.
Đồngthời,NợTK336:120.000.000/CóTK511: 120.000.000
B. Nợ TK612: 120.000.00/Có TK366: 120.000.000
C. Nợ TK642: 120.000.000/Có TK152: 120.000.000
D. Nợ TK611:120.000.000/Có TK366: 120.000.000

Câu 21.Mua Nguyên vật liệu (NVL) nhập kho thanh toán bằng tiền mặt, số tiền 16.500.000đ, trong đó thuế GTGT 10%. Vật liệu mua dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp ( HĐ HCSN).
A. Nợ TK152: 16.500.000/Có TK111: 16.500.000
B. Nợ TK152: 16.500.000/Có TK366: 16.500.000.
	Đồng thời, Có TK 008: 16.500.000
C. NợTK152:16.500.000/CóTK111: 16.500.000.
	Đồngthời,Nợ TK337: 16.500.000/Có TK 366:  16.500.000
D. Nợ TK152: 15.00.000; Nợ TK133: 1.500.000/Có TK111: 16.500.000

Câu 22. Nhập kho nguyên vật liệu X chưa thanh toán tiền cho người bán A, giá mua chưa thuế GTGT là 70.000.000đ, thuế GTGT 10%.Vật liệu mua dùng cho HĐ HCSN.
A. Nợ TK152: 77.000.000/Có TK331: 77.000.000
B.  Nợ TK152: 70.00.000; Nợ TK133: 7.000.000/Có TK112: 77.000.000
C. Nợ TK152: 77.000.000/Có TK366: 77.000.000
D. Nợ TK152: 70.00.000; Nợ TK133: 7.000.000/Có TK112: 77.000.000.
	Đồng thời, Có TK 008: 77.000.000
Câu 23.Rút dự toán thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho người bán A: 77.000.000đ
A. Nợ TK331: 77.000.000/Có TK337: 77.000.000
B.  Nợ TK366: 77.00.000/Có TK112: 77.000.000
C. Nợ TK331: 77.000.000/Có TK366: 77.000.000.
	Đồng thời : Có TK008: 77.000.000
D. Nợ TK331:77.00.000/CóTK112: 77.000.000.
	Đồng thời, Nợ TK337: 77.000.000/Có TK 511: 77.000.000
Câu 24 Thanh lý TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh,biết nguyên giá tài sản cố định là 800.000.000đ, đã khấu hao 700.000.000đ. Chi phí vận chuyển tài sản đi bán đã thanh toán bằng tiền mặt là 1.100.000đ (bao gồm 10% thuế GTGT). Thu thanh lý bằng tiền gửi ngân hàng là 165.000.000đ (bao gồm 10% thuế GTGT).Kế toán ghi:
Câu 24a.Giảm tài sản cố định :
1. Nợ TK 411: 100.000.000; Nợ  214: 700.000.000  / Có TK 211: 800.000.000
1. Nợ TK 366: 100.000.000; Nợ 214: 700.000.000  / Có TK 211: 800.000.000
1. Nợ TK 811: 100.000.000; Nợ 214: 700.000.000 / Có TK 211: 800.000.000
1. Nợ TK 632: 100.000.000; Nợ 214: 700.000.000  / Có TK 211: 800.000.000
Câu 24b. Kế toán ghi nhận chi phí thanh lý tài sản cố định :
1. Nợ TK 611: 1.100.000/ Có TK 111: 1.100.000
1. Nợ TK 138: 1.000.000; Nợ 133: 100.000 / Có TK 111: 1.100.000
1. Nợ TK 811; : 1.000.000 Nợ 133: 1.000.000 / Có TK 111: 1.100.000
1. Nợ TK 211: 1.000.000; Nợ 133: 1.000.000 / Có TK 111: 1.100.000
Câu 24c.Thu thanh lý bằng tiền gửi ngân hàng:
1. Nợ TK 112: 165.000.000/ Có TK 711: 150.000.000, Có 3331: 15.000.000
1. Nợ TK 112: 165.000.000/ Có TK 511: 165.000.000
1. Nợ TK 112: 165.000.000/ Có TK 511: 150.000.000, Có 3331: 15.000.000
1. Nợ TK 112: 165.000.000/ Có TK 711: 165.000.000
[bookmark: _Hlk131905701]Câu 25: Giá trị nguyên vật liệu thiếu phát hiện khi kiểm tra, chưa xác định nguyên nhân, chờ xử lý, phải theo dõi như là:
A. 
B. Khoản chi phí khác
C. Khoản thu nhập khác
D. Khoản phải thu khác
E. Khoản phải trả khác

[bookmark: _Hlk131905739]Câu 26 : Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng ngay cho kinh doanh, kế toán ghi:
A. 
B. Nợ TK 611/ có TK 111
C. Nợ TK 154/ có TK 111
D. Nợ TK 152/ có TK 111
E. Nợ TK 642/ có TK 111

[bookmark: _Hlk131905790]Câu 27: Nguyên vật liệu(NVL) xuất dùng nhưng không hết nhập lại kho phản ánh  theo giá trị:
A. 
B. Giá xuất kho 
C. giá gốc 
D. giá tạm tính
E. giá hợp lý


